
 

 

 

Phụ lục:  DANH MỤC KHÁM SỨC KHỎE 

(Kèm theo Kế hoạch số:     /KH-BVPHCN ngày     tháng 6 năm 2026 cảu 

Bệnh viện PHCN tỉnh) 

Số TT Danh mục khám sức khỏe  

1 Khám thể lực: (Chiều cao, cân nặng; đo mạch, huyết áp) 

2 
Khám Nội khoa (Tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thận-tiết niệu, nội tiết, 

cơ - xương - khớp, thần kinh, tâm thần) 

3 Khám Mắt  

4 Khám: Răng - hàm - mặt 

5 Khám phụ khoa 

6 Khám Tai Mũi Họng 

7 Điện tim thường 

8 Siêu âm ổ bụng 

9 Xquang ngực thẳng 

 Xét nghiệm huyết học: 

10 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (công thức máu) 

 Xét nghiệm vi sinh: 

11 Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số (bằng máy tự động) 

 Xét nghiệm sinh hoá máu: 

12 Định lượng Glucose máu  

13 Định lượng Urê máu (chức năng thận) 

14 Định lượng Creatinin máu (chức năng thận) 

15 Đo hoạt độ AST (GOT) máu (men gan) 

16 Đo hoạt độ ALT (GPT) máu (men gan) 

17 Định lượng Cholesterol toàn phần máu 

18 Định lượng Triglycerid máu 

19 
Tổng hợp kết luận – tư vấn  

 
Tổng chi phí thực hiện các dịch vụ  578.000 đồng/người 
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